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QUYẾT ĐỊNH 

Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 

  

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LONG ĐIỀN, TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

Thành phần tiến hành phiên họp gồm có: 

1. Thẩm phán: Ông Nguyễn Hữu Nghĩa. 

2. Thư ký phiên họp: Bà Đỗ Thị Tâm.                                                                                                                           

Ngày 20 tháng 3 năm 2023, tại Cơ sở tư vấn và điều trị nghiện ma túy tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu tiến hành phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý 

hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo Quyết định mở phiên họp số 

13/QĐ-TA ngày 13/3/2023  đối với: 

Phan Trần Khánh H, sinh năm 2002; Giới tính: Nam; Dân tộc: Kinh; Trình độ 

học vấn: Lớp 8; Nghề nghiệp: Không; Địa chỉ thường trú: Khu phố H, thị trấn L, 

huyện L, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; Chỗ ở: Không có nơi cư trú ổn định; Là con ông 

Phan Tấn H1 và bà Trần Thị Thanh T; Tiền án, tiền sự: Không. 

Phan Trần Khánh H có mặt tại phiên họp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Có sự tham gia của: 

1. Đại diện cơ quan đề nghị: Ông Trần Quốc T1 – Chuyên viên phòng Lao 

động - Thương binh và Xã hội huyện L. 

2. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Điền: Ông Vũ Văn Long - 

Kiểm sát viên. 

  

NHẬN THẤY: 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện L đề nghị xem xét áp dụng 

biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với Phan Trần Khánh H về hành vi 

vi phạm như sau: Ngày 26/01/2023, Phan Trần Khánh H có hành vi sử dụng trái 

phép chất ma túy. Đến ngày 27/01/2023 Phan Trần Khánh H bị Công an thị trấn L 

tiến hành kiểm tra, cho xét nghiệm, đã xác định được là Phan Trần Khánh H nghiện 

ma túy và lập hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20H%E1%BB%AFu%20Ngh%C4%A9a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba-V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba-V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Phan%20Tr%E1%BA%A7n%20Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202002%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20B%C3%ACnh,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Long%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20%C4%90i%E1%BB%81n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Khu%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20B%C3%ACnh,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Long%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20%C4%90i%E1%BB%81n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Khu%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20B%C3%ACnh,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Long%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20%C4%90i%E1%BB%81n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Phan%20T%E1%BA%A5n%20H%E1%BA%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20Thanh%20Tuy%E1%BB%81n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Phan%20Tr%E1%BA%A7n%20Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202002%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20B%C3%ACnh,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Long%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20%C4%90i%E1%BB%81n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Qu%E1%BB%91c%20Th%C3%A1i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20ph%C3%B2ng%20Lao%20%C4%91%E1%BB%99ng%20-%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20binh%20v%C3%A0%20X%C3%A3%20h%E1%BB%99i%20huy%E1%BB%87n%20Long%20%C4%90i%E1%BB%81n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20ph%C3%B2ng%20Lao%20%C4%91%E1%BB%99ng%20-%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20binh%20v%C3%A0%20X%C3%A3%20h%E1%BB%99i%20huy%E1%BB%87n%20Long%20%C4%90i%E1%BB%81n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ph%C3%B2ng%20Lao%20%C4%91%E1%BB%99ng-Th%C6%B0%C6%A1ng%20binh%20v%C3%A0%20X%C3%A3%20h%E1%BB%99i%20huy%E1%BB%87n%20Long%20%C4%90i%E1%BB%81n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Phan%20Tr%E1%BA%A7n%20Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202002%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20B%C3%ACnh,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Long%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20%C4%90i%E1%BB%81n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Phan%20Tr%E1%BA%A7n%20Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202002%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20B%C3%ACnh,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Long%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20%C4%90i%E1%BB%81n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Phan%20Tr%E1%BA%A7n%20Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202002%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20B%C3%ACnh,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Long%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20%C4%90i%E1%BB%81n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Long%20H%E1%BA%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Phan%20Tr%E1%BA%A7n%20Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202002%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20B%C3%ACnh,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Long%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20%C4%90i%E1%BB%81n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u


Tại phiên họp, đại diện Phòng L trình bày: Sau khi có văn bản đề nghị của 

UBND thị trấn L, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện L nhận thấy: 

Phan Trần Khánh H có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy loại Methamphetamine. 

Phan Trần Khánh H là người không có nơi cư trú ổn định. Trên cơ sở đó, Phòng Lao 

động - Thương binh và Xã hội huyện L đề nghị TAND huyện Long Điền ra quyết 

định xử lý hành chính đưa Phan Trần Khánh H vào cơ sở cai nghiện một thời gian 

để cai nghiện ma túy, giúp cho Phan Trần Khánh H từ bỏ được việc sử dụng chất ma 

túy. 

         -Ý kiến của người bị đề nghị Phan Trần Khánh H:  

         Ngày 26/01/2023 Phan Trần Khánh H đã sử dụng chất ma túy. Phan Trần 

Khánh H thừa nhận đã sử dụng ma túy nhiều lần. 

- Ý kiến đại diện VKSND huyện Long Điền: Trình tự thủ tục áp dụng biện 

pháp xử lý đối với Phan Trần Khánh H là đầy đủ và đúng quy định. Việc áp dụng 

biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người bị nghiện là cần thiết, đề 

nghị Tòa án xem xét quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa Phan Trần 

Khánh H vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định. 

  

XÉT THẤY: 

Phan Trần Khánh H có hộ khẩu thường trú tại thị trấn L, huyện L. Vào ngày 

26/01/2023, Phan Trần Khánh H đã sử dụng chất ma túy. 

Qua lời khai của Phan Trần Khánh H có trong hồ sơ, Phan Trần Khánh H đã 

thừa nhận toàn bộ hành vi sử dụng trái phép chất ma túy của mình. Lời khai của 

Phan Trần Khánh H phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ và lời trình 

bày của những người tham gia phiên họp khác, có căn cứ xác định: Ngày 26/01/2023, 

Phan Trần Khánh H có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Căn cứ Phiếu trả lời 

kết quả về việc xác định tình trạng nghiện ma túy ngày 27/01/2023 của Trạm y tế thị 

trấn L, kết luận Phan Trần Khánh H là người nghiện ma túy loại Methamphetamine. 

Đối với Phan Trần Khánh H là người không có nơi cư trú ổn định, không đăng ký 

cai nghiện tự nguyện. Do đó, việc lập hồ sơ và đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào 

cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với Phan Trần Khánh H của cơ quan có thẩm quyền là 

hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 

Xét thấy, việc nghiện ma túy làm giảm sức khỏe của bản thân người sử dụng, 

gây mất trật tự trị an tại địa phương và là nguyên nhân dẫn đến các hành vi vi phạm 

pháp luật khác. Do đó cần phải áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 

đối với Phan Trần Khánh H một thời gian để cho đối tượng được cai nghiện, đồng 

thời có tác dụng phòng ngừa chung. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ph%C3%B2ng%20Lao%20%C4%91%E1%BB%99ng-Th%C6%B0%C6%A1ng%20binh%20v%C3%A0%20X%C3%A3%20h%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Long%20H%E1%BA%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ph%C3%B2ng%20Lao%20%C4%91%E1%BB%99ng%20-Th%C6%B0%C6%A1ng%20binh%20v%C3%A0%20X%C3%A3%20h%E1%BB%99i%20huy%E1%BB%87n%20Long%20%C4%90i%E1%BB%81n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Phan%20Tr%E1%BA%A7n%20Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202002%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20B%C3%ACnh,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Long%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20%C4%90i%E1%BB%81n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Phan%20Tr%E1%BA%A7n%20Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202002%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20B%C3%ACnh,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Long%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20%C4%90i%E1%BB%81n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ph%C3%B2ng%20Lao%20%C4%91%E1%BB%99ng-Th%C6%B0%C6%A1ng%20binh%20v%C3%A0%20X%C3%A3%20h%E1%BB%99i%20huy%E1%BB%87n%20Long%20%C4%90i%E1%BB%81n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ph%C3%B2ng%20Lao%20%C4%91%E1%BB%99ng-Th%C6%B0%C6%A1ng%20binh%20v%C3%A0%20X%C3%A3%20h%E1%BB%99i%20huy%E1%BB%87n%20Long%20%C4%90i%E1%BB%81n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Phan%20Tr%E1%BA%A7n%20Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202002%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20B%C3%ACnh,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Long%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20%C4%90i%E1%BB%81n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Phan%20Tr%E1%BA%A7n%20Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202002%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20B%C3%ACnh,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Long%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20%C4%90i%E1%BB%81n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
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Tuy nhiên, Phan Trần Khánh H tự nguyện khai báo là tình tiết giảm nhẹ để 

xem xét khi áp dụng thời gian cai nghiện bắt buộc.  

Vì các lẽ trên;  

Căn cứ vào các điều 2, 3, 20, 22, 23, 24, 30, 31 và 32 Pháp lệnh trình tự, thủ 

tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại tòa án nhân dân, 

các điều 3, 6, 9, 95, 96, 105 và 110 Luật xử lý vi phạm hành chính, điều 32 Luật 

phòng chống ma túy. 

QUYẾT ĐỊNH:  

1. Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối 

với Phan Trần Khánh H. 

2. Thời gian chấp hành tại cơ sở cai nghiện bắt buộc là 12 (Mười hai) tháng, 

kể từ ngày bị tạm giữ để đưa đi cơ sở cai nghiện bắt buộc. 

3. Quyền khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị đối với quyết định này được thực 

hiện theo quy định tại các điều 30, 31 và 32 của Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, 

quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân (Người bị 

áp dụng biện pháp xử lý hành chính có quyền khiếu nại trong thời hạn 03 ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận quyết định hoặc quyết định được niêm yết). 

4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn khiếu nại, kiến nghị, 

kháng nghị mà không có khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị. 

5. Cơ sở Tư vấn và điều trị nghiện ma túy tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có trách 

nhiệm thi hành quyết định này.   

  

Nơi nhận: 

- TAND tỉnh BR-VT; 

- Sở Tư pháp tỉnh BR-VT; 

- VKSND huyện Long Điền; 

- Công an huyện Long Điền; 

- Phòng Lao động – Thương binh và 

Xã hội huyện Long Điền; 

- UBND, Công an thị trấn Long 

Hải. 

- Cơ sở Tư vấn và điều trị nghiện 

ma túy tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; 

- Người bị đề nghị; 

- Lưu hồ sơ. 

THẨM PHÁN  

  

  

  

 (Đã ký) 

  

  

Nguyễn Hữu Nghĩa 
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